
 
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
​  

 
DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN ĐƯỢC CÔNG NHẬN GIÁ TRỊ CHUYỂN ĐỔI 

KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ PHẢI TÍCH LŨY ĐỐI VỚI SINH VIÊN LIÊN 
THÔNG KHÁC NGÀNH GIỮA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP/CAO ĐẲNG VỚI 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG/ĐẠI HỌC NĂM ... 
 
 

Tên sinh viên: ​ ​ ​ ​ Ngày sinh:  
Ngành học bậc Trung cấp/Cao đẳng (ngành đào tạo đã tốt nghiệp):  
Trường đào tạo bậc Trung cấp/Cao đẳng (trường đã tốt nghiệp):  
Ngành đào tạo bậc Cao đẳng/Đại học (ngành đào tạo đăng ký học):  
Hình thức đào tạo: Liên thông Chính quy/Vừa làm vừa học 

​ 1. Danh mục các học phần được công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học 
tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng được miễn trừ: (Xét bao gồm các học phần 
GDTC, QPAN) 

TT Học phần đã học Số tín chỉ Ghi chú 

A Khối kiến thức giáo dục đại cương   
1    

2    

3    

4    

...    

...    

...    

B Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp   
    

    

    

    

    

    

    



TT Học phần đã học Số tín chỉ Ghi chú 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Tổng số tín chỉ   
​  
2. Danh mục các học phần phải tích lũy: 
2.1. Danh mục các học phần phải tích lũy của sinh viên liên thông đúng ngành (đã 
có trong Mẫu số 2 của từng ngành đào tạo) 
2.2. Danh mục các học phần sinh viên phải học ngoài danh mục học phần đào tạo 
liên thông đúng ngành: 

Năm 
học 

Học 
kỳ 

Mã 
HP 
(số 
thứ 
tự) 

Tên học phần 
Số 
tín 
chỉ 

Loại 
tín 
chỉ 

Giờ lên lớp 

Thực tập 
tại cơ sở 

Tiểu 
luận, 
Bài 
tập 
lớn, 

đồ án, 
khóa 
luận 

Tự 
học 

Học 
phần 
tiên 

quyết 
(số thứ 

tự) 

Hính 
thức tổ 
chức 
dạy 

học dự 
kiến 

Lý 
thuyết 

Thảo 
luận, 
Bài 
tập 

Thực 
hành, 
Thí 

nghiệm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I 

            
            
            
            
            
            

Cộng           

 
 
 

II 

            
            
            
            
            
            
            

Cộng           



Năm 
học 

Học 
kỳ 

Mã 
HP 
(số 
thứ 
tự) 

Tên học phần 
Số 
tín 
chỉ 

Loại 
tín 
chỉ 

Giờ lên lớp 

Thực tập 
tại cơ sở 

Tiểu 
luận, 
Bài 
tập 
lớn, 

đồ án, 
khóa 
luận 

Tự 
học 

Học 
phần 
tiên 

quyết 
(số thứ 

tự) 

Hính 
thức tổ 
chức 
dạy 

học dự 
kiến 

Lý 
thuyết 

Thảo 
luận, 
Bài 
tập 

Thực 
hành, 
Thí 

nghiệm  

Thứ 
nhấ

t 

Thứ 
hai 

III 

            
            
            
            
            
            
            

Cộng           

IV 

            
            
            

Cộng           
TỔNG SỐ TÍN CHỈ            
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